
CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ 
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /NMĐTB2-KTATMT 
V/v cung cấp báo giá dịch vụ vệ sinh bao hơi, 
APH, bình ngưng, bình khử khí và các bộ trao 

đổi nhiệt SCĐK năm 2025 NMNĐ Thái Bình 2 

Thái Bình, ngày     tháng       năm 2024 

Kính gửi: Các Nhà cung cấp 

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đang triển khai lập 
kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa định kỳ năm 2025 cho các hệ thống/thiết bị của nhà máy. 
Được biết Quý Nhà cung cấp là đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong việc cung cấp 
dịch vụ vệ sinh bao hơi, APH, bình ngưng, bình khử khí và các bộ trao đổi nhiệt bằng 
máy áp lực cao cho các Nhà máy Nhiệt điện, đề nghị Quý Nhà cung cấp quan tâm, xem 
xét và cung cấp báo giá cho dịch vụ nói trên với nội dung như sau: 

- Phạm vi công việc: Như phụ lục đính kèm. 

- Tiến độ thực hiện dịch vụ: Dự kiến trong thời gian dừng máy thực hiện BDSC 
định kỳ, Tổ máy số 01 từ ngày 05/9 đến 19/10/2025, Tổ máy số 02 từ ngày 10/8 đến 
29/8/2025. 

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, xã Mỹ Lộc, huyện Thái 
Thụy, tỉnh Thái Bình. 

- Hiệu lực báo giá: 06 tháng kể từ ngày báo giá. 

- Thời gian gửi báo giá: Không muộn hơn 10h00 ngày 18/11/2024. 

- Báo giá được ký tên, đóng dấu của Nhà cung cấp. 

- Phương thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp qua bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo 
giá hoặc qua email, fax. 

- Thông tin liên hệ: 

 Người nhận: Hoàng Thị Thùy Linh, Phòng KTATMT; 

 Địa chỉ: Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; 

 Số điện thoại liên hệ: 0359.020517; Email: linhhtt@pvpgb.vn; 
tuanlm@pvpgb.vn.  

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cảm ơn sự hợp tác của Quý Nhà cung cấp. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CNPĐ DK (để b/c); 
- GĐ NM (để b/c); 
- Phòng: KHTC (để t/h); 
- Lưu: VT, KTATMT (H.T.T.L:        b). 
 
 
 

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK 
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ THÁI BÌNH 2 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Chung 
 

Xã Mỹ Lộc - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình 
ĐT: 02273.721.515; Fax: 02273.721.678 
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% Thành tiền
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Vệ sinh làm sạch  
bên trong bao hơi 
tổ máy số 1 và tổ 

máy số 2

- Chiều dài: 32536mm
- Đường kính trong: 
1775mm
- Số lượng Cyclone 
(Ø292): 228

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ, máy thi công và tập kết đến vị trí làm việc, đấu nối máy thi công với hệ thống 
điện/nước của Nhà máy;
- Mở manhole (thuê dịch vụ riêng);
- Chuẩn bị các biện pháp đảm bảo an toàn khi làm việc trong không gian hạn chế, thiếu khí;
- Thực hiện tháo toàn bộ thiết bị tách hơi (Cyclone) và vận chuyển xuống Cos+0.00
- Thực hiện vệ sinh toàn bộ các Cyclone và bên trong bao hơi bằng máy áp lực cao có thể điều chỉnh đến 
1400bar;
- Lắp đặt lại các Cyclone vào vị trí theo thiết kế, thay thế các bulong bị hỏng/thiếu;
- Đóng manhole (thuê dịch vụ riêng);
- Thu dọn công cụ dụng cụ tại vị trí làm việc, thực hiện công tác kiểm tra nghiệm thu bàn giao mặt bằng.

Bao hơi 2,00

2
Vệ sinh làm sạch 
APH tổ máy số 1 

và tổ máy số 2

Đường kính Roto: 14,75m
Chiều cao roto: 3,6m

- Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, thiết bị và dụng cụ thi công;
- Mở các manhole (thuê dịch vụ riêng);
- Lắp đặt và đấu nối các thiết bị bơm cao áp, chiếu sáng, thông gió, và các biện  pháp đảm bảo an toàn 
trong không gian hạn chế; 
- Vệ sinh bụi tro phía trên, phối hợp mở cửa đáy và cào bụi phía dưới đáy APH hệ A&B ra ngoài.
- Lắp các đường ống cao áp, lắp vòi súng phun rửa cao áp.
-Vệ sinh làm sạch các khối trao đổi nhiệt bằng nước áp lực cao, áp suất có thể điểu chỉnh đến 1000barg;
 - Sấy khô các phần tử trao đổi nhiệt bằng khí nén sau khi làm sạch bằng nước áp lực cao.
- Tháo dỡ hệ thống thiết bị làm sạch và thiết bị liên quan.
- Đóng manhole (thuê dịch vụ riêng)
- Vận chuyển tro ra nơi quy định, vệ sinh, dọn dẹp mặt bằng
- Nghiệm thu và bàn giao bộ trao đổi nhiệt APH hệ A&B các tổ máy.

Bộ 4,00

3

Vệ sinh làm sạch 
bên trong bình 

khử khí tổ máy số 
1 và tổ máy số 2

Chiều dài: 10.4m
Đường kính: ~2.98m

 - Mở manhole (thuê dịch vụ riêng);
- Lắp đặt và đấu nối các thiết bị bơm cao áp, chiếu sáng, thông gió, mở các manhole...; che chắn khu vực 
thi công, chăng dây an toàn cảnh giới, treo cảnh báo, cách ly khu vực thi công với bên ngoài;
- Làm sạch cáu cặn đóng bám ở mặt đầu giàn ống bình khử khí: phun nước áp lực cao bằng đầu phun có 
chùm tia thẳng để vệ sinh mặt đầu của ống bình ngưng, áp suất có thể điều chỉnh đến 1400bar;
- Làm sạch bên trong đường ống bình khử khí: Phun nước áp lực cao bằng đầu phun nhiều tia, có đường 
kính phù hợp với đường kính ống bình khử khí.
- Kiểm tra chất lượng bề mặt làm sạch: Sau khi kết thúc quá trình làm sạch các vị trí, các bên liên quan 
tiến hành kiểm tra chất lượng bề mặt làm sạch bằng mắt với các công cụ hỗ trợ như đèn pin chiếu sáng 
hoặc nội soi;
- Tháo dỡ máy thi công và thiết bị đi kèm;
- Đóng manhole (thuê dịch vụ riêng);
- Vệ sinh sạch sẽ khu vực thi công và bàn giao mặt bằng 

Bình 2,00 0

Thành 
tiền sau 

thuế VAT
Ghi chú

(Đính kèm văn bản số           /NMĐTB2-KTATMT ngày      tháng     năm 2024)

PHỤC LỤC: PHẠM VI CÔNG VIỆC VỆ SINH BAO HƠI, APH, BÌNH NGƯNG, BÌNH KHỬ KHÍ VÀ CÁC BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT

Thuế VAT
STT Tên dịch vụ Thông số thiết bị Phạm vi công việc

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Đơn giá 
trước thuế 

VAT

Thành 
tiền trước 
thuế VAT
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Thành 
tiền sau 

thuế VAT
Ghi chú

Thuế VAT
STT Tên dịch vụ Thông số thiết bị Phạm vi công việc

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Đơn giá 
trước thuế 

VAT

Thành 
tiền trước 
thuế VAT

4
Vệ sinh làm sạch 

bên trong bình 
ngưng tổ máy số 1 

Ống/tube (OD25.4): 
48700 ống

 - Mở manhole (thuê dịch vụ riêng);
- Lắp đặt và đấu nối các thiết bị bơm cao áp, chiếu sáng, thông gió, mở các manhole...; che chắn khu vực 
thi công, chăng dây an toàn cảnh giới, treo cảnh báo, cách ly khu vực thi công với bên ngoài;
- Làm sạch cáu cặn đóng bám ở mặt đầu giàn ống bình ngưng: phun nước áp lực cao bằng đầu phun có 
chùm tia thẳng để vệ sinh mặt đầu của ống bình ngưng, áp suất có thể điều chỉnh đến 1400bar;
- Làm sạch bên trong đường ống bình ngưng: Phun nước áp lực cao bằng đầu phun nhiều tia, có đường 
kính phù hợp với đường kính ống bình ngưng.
- Kiểm tra chất lượng bề mặt làm sạch: Sau khi kết thúc quá trình làm sạch các vị trí, các bên liên quan 
tiến hành kiểm tra chất lượng bề mặt làm sạch bằng mắt với các công cụ hỗ trợ như đèn pin chiếu sáng 
hoặc nội soi;
- Tháo dỡ máy thi công và thiết bị đi kèm;
- Đóng manhole (thuê dịch vụ riêng);
- Vệ sinh sạch sẽ khu vực thi công và bàn giao mặt bằng 

Bình 1,00

Heater #6
Số ống tube: 2337

Chiều dài ống 7400 mm
Bình 1,00

Heater #7
Số ống tube: 2495

Chiều dài ống 9450 mm
Bình 1,00

Heater #8
Số ống tube: 2691

Chiều dài ống 7630 mm
Bình 1,00

Heater #1
Số ống tube: 809

Chiều dài ống 11330 mm
Bình 1,00

Heater #2
Số ống tube: 861

Chiều dài ống 12350mm
Bình 1,00

Heater #3
Số ống tube: 753

Chiều dài ống 11550 mm
Bình 1,00

Heater #4:
Số ống tube: 775

Chiều dài ống 12300 mm
Bình 1,00

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ máy thi công 
- Mở nắp Manhole (thuê dịch vụ riêng)
- Kiểm tra tình trạng các ống  trước khi vệ sinh
- Vệ sinh các ống bằng nước áp lực cao
- Kiểm tra , nghiệm thu sau khi vệ sinh
- Đóng nắp manhole (thuê dịch vụ riêng)
- Thu d  ọn công cụ dụng cụ máy thi công 

Vệ sinh làm sạch 
bên trong bộ trao 
đổi nhiệt tổ máy 

số 1

5
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